3

	    UBND HUYỆN NHÀ BÈ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 
HAI BÀ TRƯNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH HỌC SINH 
Tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo “Tiết học ngoài nhà trường”
Năm học 2022 – 2023
	STT
	HỌ VÀ TÊN HS
	LỚP
	NGÀY SINH
	SỐ ĐIỆN THOẠI

	1
	Cô Phạm Thị Vi
	GVCN 6A8
	29/12/1989
	0375219822

	2
	Nguyễn Ngọc Tuấn Anh
	6A8
	18/10/2011
	0707549434

	3
	Nguyễn Phương Ánh
	6A8
	07/07/2011
	0773119308

	4
	Bùi Gia Hào
	6A8
	17/06/2011
	0979908374

	5
	Nguyễn Chí Hùng
	6A8
	05/08/2011
	0901358631

	6
	Nguyễn Trần Anh Khoa
	6A8
	15/08/2011
	0972155386

	7
	Trương Phú Lâm
	6A8
	31/03/2011
	0909843914

	8
	Nguyễn Lê Xuân Mai
	6A8
	26/11/2011
	0909117401

	9
	Nguyễn Ngọc Tuyết Mai
	6A8
	30/04/2011
	0767806237

	10
	Lê Ngân
	6A8
	29/09/2011
	0354557325

	11
	Đỗ Văn Pháp
	6A8
	26/08/2011
	0986656625

	12
	Trương Anh Phụng
	6A8
	24/10/2011
	0796997787

	13
	Trần Trọng Sang
	6A8
	07/01/2011
	0988902949

	14
	Nguyễn Minh Tân
	6A8
	21/06/2011
	0937336692

	15
	Trương Trường Thịnh
	6A8
	19/09/2011
	0778779944

	16
	Nguyễn Lê Hồng Trang
	6A8
	11/02/2011
	0379973910

	17
	Lê Thanh Tú
	6A8
	24/06/2011
	0975043534

	18
	Phan Ngọc Như Tuyết
	6A8
	24/09/2011
	0909692079

	19
	Nguyễn Khánh Uyên
	6A8
	12/02/2010
	0333715978

	20
	Phạm Lý Phương Vy
	6A8
	17/12/2011
	0938168153

	21
	Nguyễn Hoàng Hiệp
	6A8
	02/10/2010
	0337389057

	22
	Lê Thị Thanh Trúc
	6A8
	20/02/2011
	0987864564

	23
	Phan Khánh Trung
	6A8
	08/01/2011
	0935319060

	24
	Phạm Nguyễn Hiếu Minh
	6A8
	26/08/2011
	0966934336

	25
	Đỗ Trần Ngọc Hân
	6A8
	06/01/2011
	0937582029

	26
	Nguyễn Ngọc Thanh Trà
	6A8
	24/03/2013
	0397996014

	27
	Đặng Thanh Thuý
	6A8
	17/10/2011
	0397996014

	28
	Danh Hữu Nghĩa
	6A8
	08/05/2011
	088 6531287

	29
	Lê Thành Đạt
	6A8
	08/09/2011
	0909582697

	30
	Nguyễn Quỳnh Như
	6A8
	28/06/2011
	0785809170

	31
	Trần Đức Huy
	6A8
	26/10/2011
	0919070047

	32
	Trần Vĩ Kỳ
	6A8
	23/10/2011
	0908049357

	33
	Nguyễn Hồng Ngọc
	7A5
	03/04/2012
	0903056908

	34
	Nguyễn Minh Thư
	7A5
	26/12/2010
	0901347826

	35
	Lê Quang Trung
	7A5
	24/04/2010
	0935170822

	36
	Nguyễn Thùy Dương
	7A5
	30/11/2010
	0964968335

	37
	Ngô Thanh Vân
	7A5
	20/05/2010
	0901345286

	38
	Thái Thị Quỳnh Hương
	7A5
	5/7/2010
	0382713919

	39
	Nguyễn Bảo Ngọc
	7A5
	8/4/2010
	0386464566

	40
	Trương Thị Trúc Tuyền
	7A5
	16/04/2010
	0764589533

	41
	Phạm Huỳnh Tường Vy
	7A5
	19/03/2010
	0901265072

	42
	Nguyễn Hoàng Phi Long
	7A5
	20/03/2010
	0933549870





                                                                     Nhà Bè, ngày 19 tháng 12 năm 2022
 DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                  NGƯỜI LẬP BẢNG
               Võ Minh Tý                                                  Nguyễn Thị Mỹ Dung
XE SỐ 3









